PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8 
Năm học: 2017 – 2018
* Mục tiêu:

- Củng cố và hệ thống những kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 12.

- Củng cố kĩ năng  phân tích bảng số liệu.

* Hình thức kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8 

	Cấp độ

Tên 

Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	

	
	
	
	 Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Châu Á
	- Trình bày được đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Nam Á.

- Trình bày được đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội khu vực Tây Nam Á.
	- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế châu Á.


	-Trình bày được đặc điểm dân cư, kinh tế khu vực Nam Á.

	- Hiểu được về đặc điểm tự nhiên, dân cư của khu vực Nam Á

-Phân biệt được tôn giáo và tín ngưỡng.

	
	- Phân tích các bảng thống kê về cơ cấu kinh tế của 1 số nước châu Á.

- Liên hệ thực tế ở Việt Nam

	
	

	Tổng số câu:8 

Tổng số điểm:10

Tỉ lệ %: 100%
	Số câu: 4

Số điểm: 3,5

35 %
	Số câu: 2

Số điểm: 3,5đ

35 %
	Số câu: 2

Số điểm: 3

30%


PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8  (Đề I)

Năm học: 2017 – 2018
Thời gian: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

1.Nối nội dung ở cột A (nhóm nước) với  cột B (đặc điểm kinh tế - xã hội) sao cho phù hợp: (1 điểm) . Ví dụ: 1-a; 2-b
	A. Nhóm nước
	B. Đặc điểm kinh tế - xã hội

	1/ Phát triển cao: Nhật Bản
	a. Khai thác dầu khí để xuất khẩu

	2/ Giàu nhưng kinh tế chưa phát triển: Cô-oet, Bru-nây
	b. Nền kinh tế chủ yếu  sản xuất nông nghiệp

	3/ Công nghiệp mới: Xin-ga-po, Hàn Quốc..
	c. Phát triển toàn diện

	4/ Đang phát triển: Mi-an-ma; Nê-pan; 

Cam-pu-chia…
	d. Mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh

	
	e. Mức độ công nghiệp hóa chậm


2. Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng.Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
Câu 1: Châu Á có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để phát triển cây lúa:
A. Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào.                   C. Vùng đất cao.

B. Đồng bằng màu mỡ.                                                 D. Khí hậu khô hạn.

Câu 2: Tây Nam Á được coi là điểm nóng của thế giới về chính trị là do:    
A. Có nền kinh tế phát triển cao.                                 C. Tranh chấp giữa bộ tộc, dân tộc.

B. Vị trí chiến lược.                                                     D. Tài nguyên dầu khí phong phú.

Câu 3: Từ bắc xuống nam, Nam Á có các miền địa hình: 
A. Núi cao – đồng bằng – sơn nguyên.                       C. Đồng bằng – núi cao - sơn nguyên.

B. Núi cao – sơn nguyên – đồng bằng.                       D. Đồng bằng – sơn nguyên – núi cao.
Câu 4: Yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến khí hậu Nam Á?
A. Sông ngòi.                                                                   C. Cảnh quan.

B. Địa hình.                                                                      D. Vị trí địa lí.

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Nêu những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á? (1,5 điểm)
Câu 2: Tôn giáo có ảnh hưởng gì đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của người dân Nam Á? Theo em ở Việt Nam có những tôn giáo nào ? Dựa vào kiến thức đã học, phân biệt tôn giáo và tín ngưỡng ?(3,5 điểm)
Câu 3: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét cơ cấu kinh tế của các nước ở châu Á và cho biết mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước trên? ( 2 điểm)     

                                                                                                                                    Năm 2001

	Quốc gia
	Cơ cấu GDP (%)
	GDP/người (USD)

	
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ
	

	Nhật bản
	1,5
	32,1
	66,4
	33.400

	Hàn Quốc
	4,5
	41,4
	54,1
	8.861

	Lào
	53
	22,7
	24,3
	317


PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM   (Đề I)

Môn học: Địa lí – Học kì I

Năm học: 2017 – 2018
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

1 Nối câu (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)            
  (1) – c                      (2) – a                      (3) – d                      (4) – b                      
2. Chọn đáp án. Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A,B
	B, C, D
	A
	B


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á:(1,5 điểm)

- Sản lượng lúa gạo của châu Á rất cao, chiếm tới 93% sản lượng lúa gạo , 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới                                                                                                              (0,5 điểm)

- Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đông dân có sản lượng lúa gạo nhiều nhất thế giới.                                                                                                           (0,5 điểm)

- Thái Lan, Việt Nam hiện nay là các nước xuất khẩu lúa gạo đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới.                                                                                                                                 (0,5 điểm)

Câu 2: Tôn giáo có ảnh hưởng đối với đời sống và sự phát triển kinh tế- xã hội của Nam Á 
-Tích cực:Tôn giáo hướng con người làm việc thiện tránh làm các điều ác, ảnh  hưởng đến: Truyền thống, phong tục như ăn uống, trang phục…                                                      ( 1điểm)

-Tiêu cực:

+ Sự đa dạng tôn giáo dẫn đến các mâu thuẫn về tôn giáo,sắc tộc                                 (0.5điểm)

+ Các thế lực thù địch,phản động lợi dụng tôn giáo nhằm phá hoại nhà nước, chia rẽ nhân dân (0.5điểm)

*Việt Nam có những tôn giáo: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Đạo Tin Lành…..             (0,5 điểm)
* Tín ngưỡng: Là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo.(0,5 điểm)

*Tôn giáo: là 1 hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sung bãi với hình thức lễ nghi thể hiện sự sung bái đó. (0,5 điểm)
Câu 3:Nhận xét cơ cấu kinh tế của các nước ở châu Á và mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước trên ( 2 điểm)     

* Nhận xét : (1 điểm)

- Nhật bản: Tỉ trọng ngành nông nghiệp nhỏ nhất, tỉ trọng ngành dịch vụ cao nhất

- Hàn Quốc: Tỉ trọng ngành nông nghiệp nhỏ nhất, tỉ trọng ngành công nghiệp cao nhất

- Lào: Tỉ trọng ngành nông nghiệp cao nhất, tỉ trọng ngành công nghiệp nhỏ nhất

* Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người: (1 điểm)

- Các nước có tỉ trọng giá trị dịch vụ cao trong cơ cấu GDP thì giá trị bình quân đầu người GDP/người cao                                                                                                     (0,5 điểm)
- Ngược lại, nước có tỉ trọng giá trị dịch vụ thấp trong cơ cấu GDP thi giá trị bình quân GDP/người thấp                                                                                                   (0,5 điểm)
Người ra đề                                             TTCM                                                 BGH duyêt

                                                                                                                         KT.Hiệu Trưởng

                                                                                                                          Phó. Hiệu Trưởng

Nguyễn Ninh Chi                              Phạm Tuấn Anh                         Nguyễn Thị Song Đăng

